
Đơn vị: đồng

Tuyệt đối
Tƣơng 

đối (%)

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 528.577.346.753 538.162.992.961 9.585.646.208 101,81

I Thu NSĐP đƣợc hƣởng theo phân cấp 6.989.000.000 15.485.194.208 8.496.194.208 221,57

- Thu NSĐP hưởng 100% 6.867.000.000 3.757.352.830 -3.109.647.170 54,72

- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 122.000.000 11.727.841.378 11.605.841.378 9.612,98

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 376.556.449.100 376.556.449.100 0 100,00

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 293.132.000.000 293.132.000.000 0 100,00

2 Thu bổ sung có mục tiêu 83.424.449.100 83.424.449.100 0 100,00

III Thu kết dƣ 7.293.032.149 7.293.032.149 0 100,00

IV Thu chuyển nguồn từ năm trƣớc chuyển sang 137.738.865.504 137.738.865.504 0 100,00

V Thu từ ngân sách ấp dƣới nộp lên 1.089.452.000 1.089.452.000

B TỔNG CHI NSĐP 525.197.818.627 523.718.770.736 -1.479.047.891 99,72

I Tổng chi cân đối NSĐP 293.260.945.527 292.192.240.486 -1.068.705.041 99,64

1 Chi đầu tư phát triển 3.396.350.000 527.455.000 -2.868.895.000 15,53

2 Chi thường xuyên 284.929.595.527 291.364.785.486 6.435.189.959 102,26

5 Dự phòng ngân sách 4.635.000.000

6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

7 Chi cho vay 300.000.000 300.000.000 0 100,00

II Chi các chƣơng trình mục tiêu 231.936.873.100 203.784.147.140 -28.152.725.960 87,86

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 44.929.295.000 40.891.343.800 -4.037.951.200 91,01

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 187.007.578.100 162.892.803.340 -24.114.774.760 87,10

III Chi chuyển nguồn sang năm sau 24.567.637.110

IV Chi nộp trả ngân sách cấp trên 3.174.746.000

C KẾT DƯ NSĐP 14.444.222.225

Biểu số 96/CK-NSNN

Ban hành kèm theo Thông tư 343/2016/TT-BTC

So sánh

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày          tháng         năm 2020 của UBND huyện Mường Lát)

STT Nội dung

Dự toán (bao 

gồm cả kết dư, 

chuyển nguồn, 

MT, tăng thu)

Quyết toán 



Thu NSNN Thu NSĐP Thu NSNN Thu NSĐP
Thu 

NSNN

Thu 

NSĐP

A B 1 2 3 4 5 6

TỔNG NGUỒN THU NSNN 7.098.000.000 6.988.000.000 161.184.678.995 160.377.495.778 2.271 2.307

A THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 7.098.000.000 6.988.000.000 16.152.781.342 15.345.598.125 228 231

I Thu nội địa thường xuyên 7.098.000.000 6.988.000.000 12.552.781.342 11.745.598.125 177 180

1 Thu từ khu vực DNNN do TW quản lý 0 0 0 0

- Thuế tài nguyên

Trong đó: Tài nguyên nước thủy điện

 -  Lệ phí môn bài 0

2 Thu từ khu vực DNNN do ĐP quản lý 189.000.000 105.000.000 37.583.892 17.791.946 20 36

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

 - Lệ phí môn bài 21.000.000 21.000.000 0 0

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế tài nguyên 168.000.000 84.000.000 37.583.892 17.791.946 22 45

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 4.000.000.000 4.000.000.000 6.899.424.422 6.808.024.464 172 170

- Thuế giá trị gia tăng 4.000.000.000 4.000.000.000 5.619.342.029 5.619.342.029

 - Thuế TTĐB 6.264.000 6.264.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 682.048.122 678.100.271

- Thuế tài nguyên 591.770.271 504.318.164

 - Thuế môn bài 0 0

- Thu khác

4 Lệ phí trước bạ 1.640.000.000 1.640.000.000 2.780.688.614 2.780.688.614 170 170

Trước bạ nhà đất

Trước bạ Ô tô, xe máy

5 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 286.292 171.776

7 Thuế thu nhập cá nhân 708.000.000 708.000.000 605.434.786 605.434.786 86 86

8 Phí, lệ phí 337.000.000 337.000.000 299.874.487 268.368.300 89 80

Trong đó: - Phí, lệ phí do cơ quan NN TW thu 51.423.200 5.000.000

- Phí, lệ phí do cơ quan NN địa phương thu (tỉnh) 30.416.500 30.416.500
- Phí, lệ phí do cơ quan NN địa phương thu 

(huyện) 273.928.920 273.928.920

- Phí, lệ phí do cơ quan NN địa phương thu (xã) 55.954.000 55.954.000

Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với KTKS 55.000.000 55.000.000 93.072.920 93.072.920

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày          tháng         năm 2020 của UBND huyện Mường Lát)

Đơn vị: đồng

Quyết toán năm

NĂM 2019

STT Nội dung

Biểu số 97/CK-NSNN

Ban hành kèm theo Thông tư 343/2016/TT-BTC

Dự toán năm So sánh (%)

1



Thu NSNN Thu NSĐP Thu NSNN Thu NSĐP
Thu 

NSNN

Thu 

NSĐP

Quyết toán năm

STT Nội dung

Dự toán năm So sánh (%)

9 Tiền sử dụng đất 0 235.910.100 235.910.100

Do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc TW quản lý

Do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc ĐP quản lý 235.910.100 235.910.100

10 Thu tiền thuê đất, mặt nước 64.000.000 38.000.000 210.773.984 126.464.392 329 333

11 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 0 0 162.572.909 97.543.747 #DIV/0! #DIV/0!

Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp

- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp 162.572.909 97.543.747

12 Thu tại xã 0 0 113.800.000 113.800.000 #DIV/0! #DIV/0!

 - Cho thuê quày bán hàng

 - Thu hồi các chi năm trước

 - Thu phạt tịch thu

 - Thu khác tại xã

13 Thu khác ngân sách 160.000.000 160.000.000 1.206.431.856 691.400.000 754 432

 - Thu phạt (không kể phạt tại xã) 99.205.000 0

Thu tịch thu 0 0

 - Thu hồi các khoản chi năm trước 16.557.000 0

 - Thu tiền cho thuê tài sản nhà nước 0 0

 - Các khoản thu khác còn lại 1.090.669.856 691.400.000

II Các khoản huy động, đóng góp 3.600.000.000 3.600.000.000

1 Các khoản huy động đóng góp xây dựng CSHT

2 Các khoản huy động đóng góp khác 3.600.000.000 3.600.000.000

B THU CHUYỂN NGUỒN 137.738.865.504 137.738.865.504

C THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH 7.293.032.149 7.293.032.149

Tron

g đó:

2



Đơn vị: đồng

Tuyệt đối
Tương 

đối (%)

A B 1 2 3=2-1 4=2/1

TỔNG CHI NSĐP 515.916.290.229 516.955.242.849 1.038.952.620 100,20

A CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1) 97.070.545.700 97.070.545.700 0 100

B CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC 418.845.744.529 394.494.911.039 -24.350.833.490 94

I Chi đầu tư phát triển 33.552.453.000 30.683.558.000 -2.868.895.000 91

1 Chi đầu tư cho các dự án 33.552.453.000 30.683.558.000 -2.868.895.000 91

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 0 0 0 #DIV/0!

- Chi Y tế 0

- Chi văn hóa TT-TDTT 3.312.453.000 443.558.000 -2.868.895.000 13

- Chi các hoạt động kinh tế 30.240.000.000 30.240.000.000 0 100

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 0 0 0 #DIV/0!

II Chi thường xuyên 381.099.291.529 363.511.353.039 -17.587.938.490 95

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 238.403.294.614 228.037.790.394 -10.365.504.220 96

2 Chi quốc phòng 6.244.057.000 6.244.057.000 0 100

3 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 496.000.000 496.000.000 0 100

4 Chi y tế, dân số và gia đình 29.068.519.965 28.947.131.695 -121.388.270 100

5 Chi văn hóa thông tin, thể thao 1.308.000.000 1.308.000.000 0 100

6 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 2.271.000.000 2.271.000.000 0 100

7 Chi bảo vệ môi trường 70.000.000 69.950.000 -50.000 100

8 Chi các hoạt động kinh tế 61.201.635.950 57.251.544.950 -3.950.091.000 94

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 27.842.034.000 27.842.034.000 0 100

10 Chi bảo đảm xã hội 13.803.350.000 10.652.445.000 -3.150.905.000 77

11 Chi thường xuyên khác 391.400.000 391.400.000 0 100

III Dự phòng ngân sách 3.894.000.000

IV Chi cho vay 300.000.000 300.000.000 0 100

V Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 23.304.492.110

D CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 2.085.294.000

Biểu số 99/CK-NSNN

Ban hành kèm theo Thông tư 343/2016/TT-BTC

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày          tháng         năm 2020 của UBND huyện Mường Lát)

STT Nội dung Dự toán Quyết toán

So sánh



Tổng số

Chi 

đầu tư 

phát 

triển

Chi thường 

xuyên

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TỔNG SỐ 458.393.125.149 33.552.453.000 421.533.364.549 2.530.482.000 516.955.242.849 30.683.558.000 361.280.871.039 2.530.482.000 0 2.530.482.000 0 23.304.492.110 113 91 86 100

I
CÁC CƠ QUAN TỔ 

CHỨC
403.523.125.149 33.552.453.000 367.604.364.549 2.530.482.000 394.194.911.039 30.683.558.000 360.980.871.039 2.530.482.000 0 2.530.482.000 0 0 98 91 98 100

1 Văn phòng UBND huyện 13.693.306.850 13.429.306.850 264.000.000 13.614.885.850 13.350.885.850 264.000.000 264.000.000 99 99 100

2 Văn phòng huyện uỷ 11.014.000.000 11.014.000.000 11.014.000.000 11.014.000.000 0 100 100

3 Hội đồng nhân dân huyện 2.142.700.000 2.142.700.000 2.142.700.000 2.142.700.000 0 100 100

4 Trạm khuyến Nông 413.585.392 413.585.392 413.585.392 413.585.392 100 100

5 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 649.700.000 649.700.000 626.927.000 626.927.000 0 96 96

6 Phòng Giáo dục và đào tạo 3.183.127.000 3.183.127.000 3.183.127.000 3.183.127.000 0 100 100

7 Phòng Dân tộc 164.000.000 164.000.000 164.000.000 164.000.000 0 100 100

8 Trung tâm giáo dục TX 1.237.007.000 1.237.007.000 1.237.007.000 1.237.007.000 0 100 100

9 Phòng Lao động TB&XH 6.662.460.000 6.299.060.000 363.400.000 6.446.460.000 6.083.060.000 363.400.000 363.400.000 97 97 100

10 Trung tâm văn hóa TDTT 792.130.600 957.000.000 792.130.600 792.130.600 0 100 83

11
Trung tâm văn hóa - TT - TT- 

DL
600.595.400 600.595.400 600.595.400 600.595.400 0 100 100

12
Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp
400.994.708 400.994.708 400.994.708 400.994.708 0 100 100

13 Đài truyền thanh truyền hình 1.835.274.000 1.835.274.000 1.835.274.000 1.835.274.000 0 100 100

14
Trung tâm Bồi dưỡng Chính 

trị 
2.150.239.000 2.150.239.000 2.147.993.000 2.147.993.000 0 100 100

15 UB mặt trận tổ quốc 1.580.000.000 1.580.000.000 1.580.000.000 1.580.000.000 0 100 100

16 Đoàn Thanh niên CSHCM 680.000.000 680.000.000 680.000.000 680.000.000 0 100 100

17 Hội liên hiệp phụ nữ 644.000.000 644.000.000 644.000.000 644.000.000 0 100 100

18 Hội Nông dân 659.000.000 659.000.000 659.000.000 659.000.000 0 100 100

19 Hội Cựu chiến binh 479.000.000 479.000.000 479.000.000 479.000.000 0 100 100

20 Hội người cao tuổi 99.736.000 99.736.000 99.736.000 99.736.000 0 100 100

Biểu mẫu số 100/CK-NSNN

Ban hành kèm theo Thông tư 343/2016/TT-BTC

Đơn vị: đồng

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày          tháng         năm 2020 của UBND huyện Mường Lát)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

Chi chuyển 

nguồn NS sang 

năm sau

Tổng 

số

Chi 

Chương 

trình 

MTQG

ST

T
Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư 

phát triển 

(không kế 

Chương trình 

MTQG)

Chi thường 

xuyên (không 

kế Chương 

trình MTQG)

Chi Chương 

trình MTQG

Dự toán Quyết toán

Tổng số

Chi 

đầu 

tư 

phát 

triển

So sánh (%)

Chi đầu tư 

phát triển 

(không kế 

Chương trình 

MTQG)

Chi thường 

xuyên (không 

kế Chương 

trình MTQG)

Chi Chương trình MTQG

Chi 

nộp trả

Chi 

thườn

g 

xuyên 

1



Tổng số

Chi 

đầu tư 

phát 

triển

Chi thường 

xuyên

Chi chuyển 

nguồn NS sang 

năm sau

Tổng 

số

Chi 

Chương 

trình 

MTQG

ST

T
Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư 

phát triển 

(không kế 

Chương trình 

MTQG)

Chi thường 

xuyên (không 

kế Chương 

trình MTQG)

Chi Chương 

trình MTQG

Dự toán Quyết toán

Tổng số

Chi 

đầu 

tư 

phát 

triển

So sánh (%)

Chi đầu tư 

phát triển 

(không kế 

Chương trình 

MTQG)

Chi thường 

xuyên (không 

kế Chương 

trình MTQG)

Chi Chương trình MTQG

Chi 

nộp trả

Chi 

thườn

g 

xuyên 

21 Hội khuyến học 202.336.000 202.336.000 202.336.000 202.336.000 0 100 100

22 Kho bạc Nhà nước 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 0 100 100

23 Hội làm vườn và trang trại 95.736.000 95.736.000 95.736.000 95.736.000 0 100 100

24 Hạt kiểm lâm Mường Lát 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0 100 100

25 Chi cục Thống kê Huyện 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 0 100 100

26 Chi cục thuế huyện 79.700.000 79.700.000 79.700.000 79.700.000 0 100 100

27 Huyện đội 6.194.057.000 6.194.057.000 6.194.057.000 6.194.057.000 0 100 100

28 Công an Huyện 546.000.000 546.000.000 546.000.000 546.000.000 0 100 100

29 Trường THCS Mường chanh 3.147.250.000 3.147.250.000 3.147.250.000 3.147.250.000 0 100 100

30 Trường THCS Quang chiểu 4.385.141.500 4.385.141.500 4.362.653.500 4.362.653.500 0 99 99

31 Trường THCS Tén tằn 4.003.851.500 4.003.851.500 3.972.866.500 3.972.866.500 0 99 99

32 Trường THCS Tam Chung 6.581.849.500 6.581.849.500 6.522.025.500 6.522.025.500 0 99 99

33 Trường THCS Thị trấn 30.135.000 30.135.000 30.135.000 30.135.000 0 100 100

34 Trường THCS Pù nhi 5.675.938.500 5.675.938.500 5.650.094.500 5.650.094.500 0 100 100

35 Trường THCS Nhi sơn 3.917.226.000 3.917.226.000 3.917.226.000 3.917.226.000 0 100 100

36 Trường THCS Trung lý 7.083.342.000 7.083.342.000 7.053.921.000 7.053.921.000 0 100 100

37 Trường THCS Mường lý 4.810.952.000 4.810.952.000 4.791.492.000 4.791.492.000 0 100 100

38 Trường THCS DT Nội trú 8.236.676.504 8.236.676.504 8.235.020.394 8.235.020.394 0 100 100

39 Trường TH Mường chanh 5.980.753.000 5.980.753.000 5.980.753.000 5.980.753.000 0 100 100

40 Trường TH Quang chiểu I 4.799.742.000 4.799.742.000 4.794.221.000 4.794.221.000 0 100 100

41 Trường TH Quang chiểu II 5.386.436.000 5.386.436.000 5.386.436.000 5.386.436.000 0 100 100

42 Trường TH Tén tằn 7.710.780.500 7.710.780.500 7.690.939.500 7.690.939.500 0 100 100

43 Trường TH Tam chung 8.238.900.000 8.238.900.000 8.238.500.000 8.238.500.000 0 100 100

44 Trường TH Thị trấn 4.611.996.000 4.611.996.000 4.611.996.000 4.611.996.000 0 100 100

45 Trường TH Pù nhi 8.817.480.000 8.817.480.000 8.817.480.000 8.817.480.000 0 100 100

46 Trường TH Nhi sơn 6.651.215.000 6.651.215.000 6.646.701.000 6.646.701.000 0 100 100

47 Trường TH Trung lý I 7.483.122.000 7.483.122.000 7.483.122.000 7.483.122.000 0 100 100

48 Trường TH Trung lý II 4.421.875.000 4.421.875.000 4.418.400.000 4.418.400.000 0 100 100

49 Trường TH Mường lý 4.077.715.000 4.077.715.000 4.077.715.000 4.077.715.000 0 100 100

50 Trường TH Tây tiến 4.552.327.000 4.552.327.000 4.552.327.000 4.552.327.000 0 100 100

2



Tổng số

Chi 

đầu tư 

phát 

triển

Chi thường 

xuyên

Chi chuyển 

nguồn NS sang 

năm sau

Tổng 

số

Chi 

Chương 

trình 

MTQG

ST

T
Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư 

phát triển 

(không kế 

Chương trình 

MTQG)

Chi thường 

xuyên (không 

kế Chương 

trình MTQG)

Chi Chương 

trình MTQG

Dự toán Quyết toán

Tổng số

Chi 

đầu 

tư 

phát 

triển

So sánh (%)

Chi đầu tư 

phát triển 

(không kế 

Chương trình 

MTQG)

Chi thường 

xuyên (không 

kế Chương 

trình MTQG)

Chi Chương trình MTQG

Chi 

nộp trả

Chi 

thườn

g 

xuyên 

51 Trường MN Mường chanh 3.843.792.000 3.843.792.000 3.843.792.000 3.843.792.000 0 100 100

52 Trường MN Quang chiểu 5.121.695.500 5.121.695.500 5.121.695.500 5.121.695.500 0 100 100

53 Trường MN Tén tằn 4.120.135.000 4.120.135.000 4.118.189.000 4.118.189.000 0 100 100

54 Trường MN Tam chung 4.054.048.000 4.054.048.000 4.054.048.000 4.054.048.000 0 100 100

55 Trường MN Thị trấn 4.663.497.000 4.662.802.000 4.662.802.000 4.662.802.000 0 100 100

56 Trường MN Pù nhi 5.476.961.000 5.476.961.000 5.472.096.000 5.472.096.000 0 100 100

57 Trường MN Nhi sơn 3.618.130.000 3.618.130.000 3.618.130.000 3.618.130.000 0 100 100

58 Trường MN Trung lý 5.749.417.000 5.749.417.000 5.743.162.000 5.743.162.000 0 100 100

59 Trường MN Mường lý 2.693.364.000 2.693.364.000 2.693.364.000 2.693.364.000 0 100 100

60 Trường MN Tây Tiến 3.196.681.000 3.196.681.000 3.196.681.000 3.196.681.000 0 100 100

68 Xã Pù Nhi 483.159.000 483.159.000 483.159.000 483.159.000 100 100

67 Xã Nhi Sơn 272.712.000 272.712.000 272.712.000 272.712.000 100 100

65 Xã Tam Chung 301.842.000 301.842.000 301.842.000 301.842.000 100 100

63 Xã Trung Lý 580.838.000 580.838.000 580.838.000 580.838.000 100 100

69 Xã Tén Tằn 193.239.000 193.239.000 193.239.000 193.239.000 100 100

61 Xã Mường Lý 473.409.000 473.409.000 473.409.000 473.409.000 100 100

62 Xã Quang Chiểu 383.718.000 383.718.000 383.718.000 383.718.000 100 100

64 Xã Mường Chanh 192.612.000 192.612.000 192.612.000 192.612.000 100 100

66 Thị trấn Mường Lát 59.376.000 59.376.000 59.376.000 59.376.000 100 100

70
Ban QLDA đầu tư XD vốn 

SN
115.942.795.000 115.658.713.000 284.082.000 110.040.106.000 109.756.024.000 284.082.000 284.082.000 95 95 100

71
Ban QLDA đầu tư XD vốn 

ĐT
33.552.453.000 33.552.453.000 30.683.558.000 30.683.558.000 0 91

72

Ban quản lý dự án bảo vệ và 

phát triển rừng phòng hộ 

huyện Mường Lát, đến năm 

2020

1.619.000.000 0 1.619.000.000 1.619.000.000 1.619.000.000 1.619.000.000 100 100

73

Ban quản lý vốn thực hiện 

chương trình hỗ trợ của tập 

đoàn viễn thông Quân đội 

Viettel đối với huyện Mường 

Lát giai đoạn 2014-2016

1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 0 100 100

3



Tổng số

Chi 

đầu tư 

phát 

triển

Chi thường 

xuyên

Chi chuyển 

nguồn NS sang 

năm sau

Tổng 

số

Chi 

Chương 

trình 

MTQG

ST

T
Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư 

phát triển 

(không kế 

Chương trình 

MTQG)

Chi thường 

xuyên (không 

kế Chương 

trình MTQG)

Chi Chương 

trình MTQG

Dự toán Quyết toán

Tổng số

Chi 

đầu 

tư 

phát 

triển

So sánh (%)

Chi đầu tư 

phát triển 

(không kế 

Chương trình 

MTQG)

Chi thường 

xuyên (không 

kế Chương 

trình MTQG)

Chi Chương trình MTQG

Chi 

nộp trả

Chi 

thườn

g 

xuyên 

74 Các đơn vị khác 28.811.862.695 28.811.862.695 28.811.862.695 28.811.862.695 100 100

II DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 4.635.000.000 3.894.000.000 0 0 0

III CHI CHO VAY 200.000.000 300.000.000 300.000.000

IV CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI50.035.000.000 50.035.000.000 97.070.545.700

V CHI NỘP NS CẤP TRÊN 2.085.294.000

VI CHI CHUYỂN NGUỒN (PTC) 23.304.492.110 23.304.492.110

4



TỔNG SỐ 97.070.545.700 50.035.000.000 47.035.545.700 1.883.897.000 45.109.698.674 41.950.026 97.070.545.700 50.035.000.000 47.035.545.700 1.883.897.000 45.109.698.674 41.950.026 100 100 100 100 100

1 Mường Chanh 14.233.045.000   5.116.000.000       9.117.045.000   0 9.106.697.390 10.347.610 14.233.045.000 5.116.000.000 9.117.045.000 0 9.106.697.390 10.347.610 100 100 100 100 100

2 Quang chiểu 11.476.588.000   5.852.000.000       5.624.588.000   0 5.620.835.079 3.752.921 11.476.588.000 5.852.000.000 5.624.588.000 0 5.620.835.079 3.752.921 100 100 100 100 100

3 Tén Tằn 10.162.256.000   5.599.000.000       4.563.256.000   20.411.000 4.536.930.866 5.914.134 10.162.256.000 5.599.000.000 4.563.256.000 20.411.000 4.536.930.866 5.914.134 100 100 100 100 100

4 Tam Chung 9.919.586.000   4.972.000.000       4.947.586.000   800.000.000 4.142.780.939 4.805.061 9.919.586.000 4.972.000.000 4.947.586.000 800.000.000 4.142.780.939 4.805.061 100 100 100 100 100

5 Thị trấn 6.340.181.200   5.382.000.000          958.181.200   63.486.000 893.732.388 962.812 6.340.181.200 5.382.000.000 958.181.200 63.486.000 893.732.388 962.812 100 100 100 100 100

6 Pù Nhi 13.038.087.000   6.574.000.000       6.464.087.000   0 6.457.067.709 7.019.291 13.038.087.000 6.574.000.000 6.464.087.000 0 6.457.067.709 7.019.291 100 100 100 100 100

7 Nhi Sơn 13.153.738.000   4.905.000.000       8.248.738.000   1.000.000.000 7.245.595.000 3.143.000 13.153.738.000 4.905.000.000 8.248.738.000 1.000.000.000 7.245.595.000 3.143.000 100 100 100 100 100

8 Trung Lý 8.607.367.500   5.848.000.000       2.759.367.500   0 2.757.201.505 2.165.995 8.607.367.500 5.848.000.000 2.759.367.500 0 2.757.201.505 2.165.995 100 100 100 100 100

9 Mường Lý 10.139.697.000   5.787.000.000       4.352.697.000   0 4.348.857.798 3.839.202 10.139.697.000 5.787.000.000 4.352.697.000 0 4.348.857.798 3.839.202 100 100 100 100 100

So sách (%)

Vốn đầu tư 

để thực hiện 

các CTMT, 

nhiệm vụ

Biểu mẫu số 101/CK-NSNN

Ban hành kèm theo Thông tư 343/2016/TT-BTC

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày          tháng         năm 2020 của UBND huyện Mường Lát)

Đơn vị: Đồng

STT Tên đơn vị (1)

Dự toán Quyết toán

Vốn 

đầu 

tư để 

thực 

hiện 

các 

CTM

T, 

nhiệ

m vụ

Vốn sự 

nghiệp thực 

hiện các 

CTMT, chế 

độ, chính 

sách

Tổng số
Bổ sung cân 

đối ngân sách

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

Bổ sung cân 

đối ngân 

sách

Bổ sung có mục tiêu

Vốn thực 

hiện các 

CTMT quốc 

gia

Tổng số

Vốn 

SN 

thực 

hiện 

các 

chế 

độ, 

chính 

sách

Vốn 

thực 

hiện 

các 

CTM

T 

quốc 

gia

Tổng 

số

Bổ 

sung 

cân 

đối 

ngân 

sách

Bổ sung có mục tiêu

Vốn sự 

nghiệp thực 

hiện các 

CTMT, chế 

độ, chính 

sách

Vốn thực 

hiện các 

CTMT 

quốc gia

Tổng số

Vốn đầu tư 

để thực hiện 

các CTMT, 

nhiệm vụ

Tổng 

số



 



Đơn vị: 1.000 đồng

TỔNG SỐ 44.480.508 24.399.180 20.081.328 40.891.344 22.600.554 18.290.790 16.355.464 8.129.004 8.226.460 24.495.880 14.471.550 10.024.330 40.000 0 40.000 92 93 91

I Ngân sách cấphuyện 2.530.482 0 2.530.482 2.530.482 0 2.530.482 2.083.082 0 2.083.082 407.400 0 407.400 40.000 0 40.000 100 100

1 Văn phòng UBND huyện 264.000 0 264.000 264.000 0 264.000 0 264.000 264.000

2 Phòng Lao động TB- XH 363.400 0 363.400 363.400 0 363.400 180.000 180.000 143.400 143.400 40.000 40.000

3 BQL dự án đầu tư XD 284.082 0 284.082 284.082 0 284.082 284.082 284.082 0

4 BQL bảo vệ và PT rừng 1.619.000 0 1.619.000 1.619.000 0 1.619.000 1.619.000 1.619.000 0 0

II Ngân sách xã 41.950.026 24.399.180 17.550.846 38.360.862 22.600.554 15.760.308 14.272.382 8.129.004 6.143.378 24.088.480 14.471.550 9.616.930 0 0 0 91 93 90

1 Xã Mường Chanh 10.347.610 5.553.610 4.794.000 10.066.554 5.384.991 4.681.563 1.810.969 1.128.969 682.000 8.255.585 4.256.022 3.999.563 0

2 Xã Quang Chiểu 3.752.921 3.040.921 712.000 3.713.183 3.012.483 700.700 1.712.483 1.312.483 400.000 2.000.700 1.700.000 300.700

3 Xã Tén Tằn 5.914.134 2.665.301 3.248.833 5.019.669 2.453.730 2.565.939 481.818 4.618 477.200 4.537.851 2.449.112 2.088.739

4 Xã Tam Chung 4.805.061 3.516.349 1.288.712 4.743.031 3.469.535 1.273.496 2.268.403 1.020.619 1.247.784 2.474.628 2.448.916 25.712

5 Thị trấn Mường Lát 962.812 632.751 330.061 498.948 398.948 100.000 498.948 398.948 100.000 0

6 Xã Pù Nhi 7.019.291 2.733.046 4.286.245 6.340.067 2.670.401 3.669.666 2.352.297 1.382.808 969.489 3.987.770 1.287.593 2.700.177

7 Xã Nhi Sơn 3.143.000 2.518.000 625.000 2.635.982 2.029.957 606.025 1.344.523 750.498 594.025 1.291.459 1.279.459 12.000

8 Xã Trung Lý 2.165.995 1.341.000 824.995 1.562.100 789.061 773.039 1.194.061 789.061 405.000 368.039 368.039

9 Xã Mường Lý 3.839.202 2.398.202 1.441.000 3.781.328 2.391.448 1.389.880 2.608.880 1.341.000 1.267.880 1.172.448 1.050.448 122.000 0

Biểu mẫu số 102/CK-NSNN

Ban hành kèm theo Thông tư 343/2016/TT-BTC

QUYẾT TOÁN CHI CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày          tháng         năm 2020 của UBND huyện Mường Lát)

Quyết toán So sánh (%)

STT Tên đơn vị (1)

Dự toán

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó
Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo

Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới
Chƣơng trình mục tiêu khác

Kinh phí sự 

nghiệp
Tổng số

Đầu tư phát 

triển

Kinh phí sự 

nghiệp

Đầu tư phát 

triển

Kinh phí sự 

nghiệp

Đầu tư phát 

triển

Kinh phí sự 

nghiệp
Tổng số

Đầu tư phát 

triển
Tổng số

Đầu tư 

phát triển

Kinh phí 

sự nghiệp
Tổng số

Đầu tư 

phát 

triển

Kinh 

phí sự 

nghiệp
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